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VIỆN KH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Đắk Lắk, ngày 17 tháng 8 năm 2026 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC ĐỊA 

 

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số: 163/HĐDV-WASI ngày 01/8/2025 giữa Viện Khoa 

học Kỹ Thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Công ty Cổ phần Hoàng Anh 

Gia Lai về việc: “Tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê chè, cây macca tại Gia 

Lai, CHDCND Lào”. Cán bộ kỹ thuật của WASI đã tiến hành đánh giá thực địa tại tỉnh 

Gia Lai - Việt Nam, CHDCND Lào từ ngày 12 - 15/8/2026. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung thực hiện 

- Kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình sinh trưởng cà phê chè Công ty CP Hoàng 

Anh Gia Lai tại các xã Ia Tiêm, xã Bờ Ngoong, xã Lơ Pang, xã Ia Ko - tỉnh Gia Lai.     

- Kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình sinh trưởng của cà phê chè tại Công ty 

TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng - bản Nongeayoiy, huyện Paksong, tỉnh 

Champasak, Lào và Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven - bản 

Huaykong, huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào. 

- Kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình sinh trưởng của cà phê chè tại Công ty TNHH 

Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay - bản Hatsan, huyện Saysettha, tỉnh Attapeu, Lào.  

- Kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình sinh trưởng của cà phê chè tại Công ty 

TNHH Sản xuất Bột mì - xã O’svay, huyện Borei O’svay Senchey, tỉnh Stung Treng, 

Campuchia. 

2. Kết quả kiểm tra thực địa và đánh giá  

2.1. Nhận xét về điều kiện thời tiết, khí hậu tại Gia Lai và CHDCND Lào, Campuchia 

 Khu vực trồng cà phê chè của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tại Việt Nam phân 

bố tại các xã Ia Tiêm, xã Bờ Ngoong, xã Lơ Pang, xã Ia Ko - tỉnh Gia Lai. Địa hình tương 

đối bằng phẳng, độ dốc thấp, dạng địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, nằm trên cao nguyên 

Pleiku có độ cao trung bình từ 500 - 800 m so với mực nước biển. Đất đai chủ yếu là 

đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu nóng ẩm với nhiệt độ biến đổi từ 16 - 36°C, cùng hệ thống 

sông suối nhỏ cung cấp nước cho nông nghiệp. Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho 

phát triển cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, và cao su.  

Tại CHDCND Lào, diện tích trồng cà phê của Công ty TNHH MTV Phát triển 

Nông nghiệp Đại Thắng và Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven đều 

được trồng tại huyện Paksong, tỉnh Champasak. Điều kiện tự nhiên và khí hậu rất thích 

hợp để trồng cà phê chè. Paksong nằm trên cao nguyên Bolaven, độ cao từ 1.000 - 1.350 
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m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, rất lý tưởng cho cây cà phê chè 

sinh trưởng và phát triển. Đất trồng cà phê chủ yếu là đất đỏ bazan màu mỡ, tơi xốp, 

giàu khoáng chất, thoát nước tốt, thích hợp cho cà phê phát triển rễ sâu, tạo hương vị 

đậm đà. Nhiệt độ trung bình năm: khoảng 20 - 25°C, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá 

rõ rệt là một trong các yếu tố quan trọng giúp hạt cà phê tích lũy hương vị tốt. Lượng 

mưa lớn (2.000 - 3.500 mm/năm), tập trung vào mùa mưa (tháng 5 - 10), đảm bảo cung 

cấp đủ nước cho cây. Khí hậu phân thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô kéo dài 4 - 5 tháng 

(tháng 11 - tháng 3), thuận lợi cho việc phân hóa mầm hoa, đậu quả và thu hoạch; mùa 

mưa (tháng 5 - 10) với lượng mưa trung bình năm lớn, thuận lợi cho sinh trưởng và phát 

triển của cây cà phê. 

Tại Campuchia, cà phê của Công ty TNHH Sản xuất Bột mì được trồng tại huyện 

Borei O’svay Senchey, tỉnh Stung Treng, khu vực biên giới giáp Lào. Khu vực này có 

nền nhiệt độ khá cao và nóng quanh năm, dao động từ 20°C đến 38°C. Mùa mưa kéo dài 

từ tháng 5 đến tháng 10, mưa lớn và nước sông dâng cao; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 

3 năm sau, ít mưa và thời tiết khô ráo hơn; lượng mưa trung bình năm đạt khoảng 1.800 - 

2.000 mm, phân bố không đồng đều giữa các tháng và tập trung chủ yếu khoảng 75 - 80% 

trong mùa mưa. Do vị trí nằm tiếp giáp với bờ sông nên dạng địa hình chủ yếu là đồng 

bằng phù sa bằng phẳng, vùng gò đồi thấp, lượn sóng nhẹ và có cao độ thấp. Loại đất chủ 

yếu ở khu vực này là nhóm đất phù sa, đất cát ven sông và đất xám trên đá trầm tích. Nhìn 

chung, điều kiện tự nhiên khá thích hợp với sinh trưởng và phát triển của cây cà phê vối  

2.2. Kết quả kiểm tra và đánh giá thực địa  

+ Tại tỉnh Gia Lai:   

 Khu vực cà phê chè của được trồng tại các xã Ia Tiêm, xã Bờ Ngoong, xã Ia Ko - 

tỉnh Gia Lai, trồng xen trong vườn cây cao su từ tháng 5/2025; tại khu vực Học viện Bóng 

đá trồng xen cây sầu riêng.  

Đánh giá sơ bộ tại thời điểm khảo sát: cây cà phê chè sinh trưởng tốt, chiều cao 

cây đạt từ 80 - 100 cm; số cặp cành trung bình đạt 10 - 14 cặp cành, số đốt/cành trung 

bình 12 đốt. Về khả năng cho năng suất vụ 2026, khoảng 15 - 20% số cây có mang quả 

và sản lượng không đán kể. Dự kiến đến cuối năm (tháng 12/2026) số cặp cành sẽ đạt 

trung bình 17 cặp, số đốt mang quả trung bình đạt 10 đốt/cành, số quả/đốt đạt trung bình 

15 quả/đốt, tương đương năng suất dự kiến vụ 2027 sẽ đạt 7,2 kg quả/cây.    

+ Tại Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng và Công ty 

TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Bolaven 

 Khu vực cà phê chè của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng 

được trồng tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào; trồng thuần và trồng xen trong vườn 

cây sầu riêng từ tháng 4/2025. Khu vực cà phê chè của Công ty TNHH Nông nghiệp công 
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nghệ cao Bolaven được trồng tại huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào; trồng thuần và 

trồng xen trong vườn cây sầu riêng, cây macca và cây chuối từ tháng 4/2025. 

Đánh giá sơ bộ tại thời điểm khảo sát: cây cà phê chè sinh trưởng tốt, chiều cao 

cây đạt từ 80 - 100 cm; số cặp cành trung bình đạt 12 - 15 cặp cành, số đốt/cành trung 

bình 12 - 15 đốt. Về khả năng cho năng suất vụ 2026, khoảng 15 - 20% số cây có mang 

quả, sản lượng không đáng kể. Đối với các diện tích trồng cà phê chè từ tháng 4 - 6/2025 

tại Paksong thì dự kiến mức sinh trưởng, khả năng phân cành và các chỉ tiêu cấu thành 

năng suất cho vụ 2027 sẽ tương tự như diện tích trồng tại Gia Lai cùng thời điểm. 

Khu vực trồng cà phê vối tại Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại 

Thắng có diện tích khoảng 100 ha, được trồng tháng 10/2025. Đánh giá sơ bộ tại thời 

điểm khảo sát: cây cà phê vối sinh trưởng tốt, không có biểu hiện sâu bệnh hại, chiều cao 

cây đạt từ 50 - 70 cm; số cặp cành cơ bản trung bình đạt 07 - 10 cặp cành/cây. 

+ Tại Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay 

Khu vực cà phê chè của Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay được 

trồng tại huyện Saysettha, tỉnh Attapeu, Lào tháng 10/2025. Đánh giá sơ bộ tại thời điểm 

khảo sát: cây cà phê vối sinh trưởng tốt, không có biểu hiện sâu bệnh hại, chiều cao cây 

đạt từ 40 - 60 cm; số cặp cành cơ bản trung bình đạt 6 - 8 cặp cành/cây.  

+ Tại Công ty TNHH Sản xuất Bột mì 

Khu vực cà phê vối của Công ty TNHH TNHH Sản xuất Bột mì được trồng tại 

huyện Borei O’svay Senchey, tỉnh Stung Treng, Campuchia từ tháng 10/2025. Đánh giá 

sơ bộ tại thời điểm khảo sát: cây cà phê vối sinh trưởng tốt, không có biểu hiện sâu bệnh 

hại, chiều cao cây đạt từ 50 - 80 cm; số cặp cành cơ bản trung bình đạt 6 - 10 cặp cành/cây. 

Cây cà phê mít của Công ty TNHH TNHH Sản xuất Bột mì được trồng tháng 5, 

6/2026. Đến thời điểm khảo sát, cây cà phê mít sinh trưởng tốt, không có biểu hiện sâu 

bệnh hại và thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên tại khu vực  huyện Borei O’svay Senchey, 

tỉnh Stung Treng, Campuchia; chiều cao cây trung bình đạt 30 - 50 cm, số cặp lá trung 

bình đạt 5 - 7 cặp lá. 

Nhìn chung, cây cà phê của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tạo Việt Nam, Lào 

và Campuchia đều đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó, cây cà phê chè tại Gia 

Lai - Việt Nam và Paksong -  CHDCND Lào dự kiến sẽ cho năng suất vụ 2027 đạt 7,2 

kg quả/cây dựa trên các chỉ tiêu cấu thành năng suất hiện tại. Cây cà phê vối, cà phê mít 

tại Attapeu - Lào và Stung Treng - Campuchia đều thể hiện khả năng sinh trưởng tốt, thích 

ứng với điều kiện tự nhiên tại khu vực trồng.     

2.3. Đề xuất tư vấn kỹ thuật chăm sóc cà phê 

 - Tiếp tục theo dõi về sinh trưởng và đánh giá khả năng cho năng suất của cây cà 

phê chè tại các khu vực của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Đề xuất sẽ bón phân thêm 
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01 đợt trong cuối tháng 9/2026 và ngừng cung cấp dinh dưỡng để cây chuẩn bị phân hóa 

mầm hoa. 

 - Trong tháng 9/2026, đề xuất phun thuốc BVTV phòng bệnh nấm hồng, bệnh thán 

thư cho toàn bộ diện tích cà phê. Sử dụng thuốc có hoạt chất Copper Hydroxide theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất để phòng bệnh, phun 02 - 03 lần, khoảng cách giữa các lần 

phun từ 30 - 40 ngày. Nếu điều kiện thời tiết bất lợi (mưa liên tục kéo dài, độ ẩm cao) 

thì rút ngắn khoảng cách giữa các lần phun từ 20 - 25 ngày. 

 - Một số diện tích nhỏ trồng cà phê vối tại Công ty TNHH MTV Phát triển Nông 

nghiệp Đại Thắng có xuất hiện bệnh thán thư, sử dụng hoạt chất Azoxystrobin + 

Difenoconazole hoặc Hexaconazole theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun 02 - 03 lần, 

khoảng cách giữa các lần phun từ 25 - 30 ngày.  

Trên đây là toàn bộ kết quả về chuyến khảo sát thực địa của cán bộ kỹ thuật WASI 

về tình hình sinh trưởng của cây cà phê chè tại Gia Lai và CHDCND Lào. 

Xác nhận của đơn vị chủ trì thực hiện  Người viết báo cáo 

 

 

 

Đinh Thị Tiếu Oanh 
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PHỤ LỤC. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYẾN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC ĐỊA 

 

 

   

 

Cây cà phê vối (trồng tháng 10/2025) và Cây cà phê mít (trồng năm 2026) 

 



6 
 

                               
 

                             
 

Cây cà phê chè tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven - Bản Huaykong, huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào 
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         Cây cà phê chè, cà phê vối tại Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng - huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào 
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Cây cà phê vối tại Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay - huyện Saysettha, tỉnh Attapeu, Lào 
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Cây cà phê chè tại Học viện Bóng Đá, Chư Sê, Mang Yang - tỉnh Gia Lai 



10 
 

 

   
 

         
 

 

 

   


